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Câu 1:Phần đất liền châu Á không tiếp giáp đại dương nào sau đây?
A. Đại Tây Dương.
B. Ấn Độ Dương.
C. Thái Bình Dương.
D. Bắc Băng Dương.
Câu 2: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm vị trí của châu Á?
A. Là một bộ phận của lục địa Á- Âu.

B. Kéo dài từ cực Bắc đến vùng Xích đạo.

C. Đại bộ phận diện tích nằm giữa chí tuyến Bắc và chí tuyến Nam.
D. Tiếp giáp với 3 đại dương rộng lớn.
Câu 3: Điểm nào sau đây không đúng với địa hình châu Á?
A. Địa hình tường đối bằng phẳng, ít bị chia cắt.
B. Các núi và sơn nguyên cao chủ yếu tập trung ở trung tâm.
C. Có nhiều hệ thống núi, sơn nguyên cao, đồ sộ.
D. Có nhiều đồng bằng rộng bậc nhất thế giới.
Câu 4: Đồng bằng nào không thuộc châu Á?
A. Đồng bằng Tu-ran.
B. Đồng bằng Ấn - Hằng.
C. Đồng bằng Lưỡng Hà.
D. Đồng bằng sông Nin.
Câu 5: Đỉnh núi Everest (8848 m) cao nhất thế giới nằm trên dãy núi nào sau đây của châu Á?
A. Dãy Hi-ma-lay –a.
B. Dãy Côn Luân.
C. Dãy U-ran.
D. Dãy Đại Hùng An.
Câu 6: Các khoáng sản chủ yếu của châu Á?
A. Dầu mỏ, khí đốt, kim cương, vàng, chì, kẽm.
B. Kim cương, vàng, chì, kẽm, thạch anh.
C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, crôm, đồng, thiếc.
D. Khoáng sản vật liệu xây dựng (sét, cao lanh, đá vôi..).
Câu 7: Khí hậu châu Á không có đặc điểm nào?
A. Phân hóa thành nhiều đới khí hậu khác nhau.
B. Không có đới khí hậu cận nhiệt.
C. Mỗi đới khí hậu lại phân hóa thành nhiều kiểu khác nhau.
D. Phổ biến là các kiểu khí hậu gió mùa và lục địa.
Câu 8: Kiểu khí hậu nhiệt đới gió mùa ở châu Á phân bố ở khu vực nào?
A. Nam Á.                                         B. Bắc Á.                
C. Tây Nam Á và Nam Á.               D. Trung Á.
Câu 9: Đặc điểm nào đúng về các kiểu khí hậu lục địa?
A. Lượng mưa trung bình năm 1200-1500mm.
B. Độ bốc hơi thấp, độ ẩm lớn.
C. Mùa đông lạnh và khô, mùa hạ nóng khô.
D. Tất cả các phương án trên.
Câu 10: Vì sao khí hậu châu Á lại chia thành nhiều đới? ( Thông hiểu )
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.
B. Do lãnh thổ rất rộng.
C. Do ảnh hưởng của các dãy núi.
 D. Do vị trí địa lí gần hay xa biển.

Câu 11: Những sông lớn ở Châu Á đổ ra Ấn Độ Dương?
A. Ôbi, Iênitxây, Lêna.
B. Hồng, Amua, Cửu Long.
C. Hoàng Hà, Trường Giang, Mê Công.
D. Ấn, Hằng, Tigrơ – Ơphrát.
Câu 12: Đặc điểm sông ngòi châu Á?
A. Sông ngòi ở châu Á khá phát triển và có nhiều hệ thống sông lớn.
B. Các con sông ở châu Á phân bố không đều và có chế độ nước khá phức tạp.
C. Sông ngòi châu Á có nhiều giá trị.
D. Cả 3 đặc điểm trên.
Câu 13: Sông ngòi châu Á bị đóng băng vào mùa đông ở khu vực?
A. Bắc Á.
B. Nam Á.
C. Đông Á.
D. Đông Nam Á.
Câu 14: Cảnh quan tự nhiên nào dưới đây phổ biến ở khu vực khí hậu nhiệt đới khô?
A. Hoang mạc và bán hoang mạc
B. Xavan và cây bụi.
C. Rừng và cây bụi lá cứng địa trung hải.
D. Rừng lá kim.
Câu 15: Tại sao cảnh quan tự nhiên châu Á có sự thay đổi từ tây sang đông theo vĩ tuyến 40°B? ( Thông hiểu )
A. Do lãnh thổ trải dải từ vùng cực bắc đến vùng Xích đạo.
B. Do lãnh thổ trải dải nhiều vĩ độ.
C. Do sự thay đổi khí hậu tùy theo vị trí địa lí gần hay xa biển.
D. Tất cả các ý trên.
Câu 16: Cho biết số dân châu Á so với các châu lục khác?
A. Đông nhất.
B. Nam Á.
C. Gấp đôi châu Phi.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 17: Châu Á có tỉ lệ gia tăng tự nhiên dân số như thế nào?
A. Cao hơn mức trung bình năm của thế giới.
B. Thấp hơn mức trung bình năm của thế giới.
C. Bằng mức trung bình năm của thế giới.
D. Cao gấp đôi mức trung bình năm của thế giới.
Câu 18: Chủng Môn-gô-lô-it chủ yếu phân bố ở?
A. Đông Nam Á, Trung Á, Nam Á.
B. Tây Nam Á, Trung Á, Nam Á.
C. Bắc Á, Đông Á, Đông Nam Á.
D. Đông Nam Á, Tây Nam Á, Nam Á.
Câu 19: Dân cư châu Á thuộc chủng tộc nào?
A. Môn-gô-lô-it.
B. Ô-tra-lô-it.
C. Ơ-rô-pê-ô-it.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 20: Chủng tộc chủ yếu ở Đông Nam Á là:
A. Ơ-rô-pê-ô-it.
B. Môn-gô-lô-it.
C. Ô-xtra-lô-it.
D. Môn-gô-lô-it và Ô-xtra-lô-it.
Câu 21: Nước có mức độ công nghiệp hóa cao và nhanh (nước công nghiệp mới)?
A. Sin-ga-po.                                           B. Hàn Quốc.
C. Đài Loan.                                            D. Tất cả đều đúng.
Câu 22: Những nước có nền kinh tế chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp là những nước?
A. Chậm phát triển.
B. Đang phát triển.
C. Phát triển.
D. Tất cả đều sai.
Câu 23: Quốc gia nào trở nên giàu có dựa vào nguồn tài nguyên dầu khí phong phú?
A. Nhật Bản.
B. Việt Nam.
C. Bru-nây.
D. Lào.
Câu 24: Nước nào sau đây thuộc vào các nhóm nước có thu nhập cao?
A. Lào.
B. Cô-oét.
C. Việt Nam.
D. Tất cả đều đúng.
Câu 25: Tỷ trọng giá trị nông nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước có thu nhập cao thường như thế nào? ( Thông hiểu )
A. Giá trị nông nghiệp cao, dịch vụ cao.
B. Giá trị nông nghiệp thấp, dịch vụ thấp.
C. Giá trị nông nghiệp thấp, dịch vụ cao. 
D. Giá trị nông nghiệp cao, dịch vụ thấp.
Câu 26: Tỷ trọng giá trị nông nghiệp, dịch vụ trong cơ cấu GDP của các nước có thu nhập thấp thường như thế nào? ( Thông hiểu )
A. Giá trị nông nghiệp cao, dịch vụ cao.
B. Giá trị nông nghiệp thấp, dịch vụ thấp.
C. Giá trị nông nghiệp thấp, dịch vụ cao. 
D. Giá trị nông nghiệp cao, dịch vụ thấp.
Câu 27: Các nước khu vực Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á có các loại cây trồng chủ yếu?
A. Lúa mì, bông, chà là.
B. Lúa gạo, ngô, chà là.
C. Lúa gạo, ngô, chè.
D. Ô liu, lúa mì, cọ dầu.
Câu 28: Châu Á chiếm bao nhiêu phần trăm sản lượng lúa mì của toàn thế giới?
A. 39 phần trăm.			    B. 40 phần trăm.
C. 93 phần trăm.	                         D. 50 phần trăm.
Câu 29: Hiện nay, quốc gia có số lượng gạo xuất khẩu đứng hàng thứ nhất và thứ nhì thế giới là?
A. Trung Quốc, In-đô-nê-xi-a.
B. Thái Lan, Việt Nam.   
C. Ấn Độ, Băng-la-đét.        
D. Trung Quốc, Thái Lan.
Câu 30: Vật nuôi quan trọng nhất ở Bắc Á là?
A. Tuần lộc.				           B. Bò.
C. Gà.				           D. Lợn.
Câu 31: Nhận xét nào sau sau đây không đúng về đặc điểm phát triển ngành công nghiệp của các nước châu Á?
A. Sản xuất công nghiệp rất đa dạng ở các nước châu Á.
B. Hầu hết các nước phát triển công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng.
C. Sản xuất công nghiệp của các nước châu Á phát triển nhất trên thế giới.
D. Sản xuất công nghiệp không đều giữa các nước châu Á.
Câu 32: Những nước có ngành dịch vụ phát triển cao?
A. Trung Quốc, Ấn Độ và Nhật Bản.			
B. Trung Quốc, Xin-ga-po và Nhật Bản.
C. Nhật Bản, Xin-ga-po và Hàn Quốc.			
D. Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc.
Câu 33: Tây Nam Á là nằm ở ngã ba của 3 châu lục?
A. Châu Á-châu Âu- châu Phi.
B. Châu Á-châu Âu- châu Mĩ.
C. Châu Á-châu Phi-châu Mĩ.	
D. Châu Á-châu Âu- châu Đại Dương.
Câu 34: Tây Nam Á không tiếp giáp với biển?
A. Ca-xpi.			                      B. Địa Trung Hải.
C. Gia-va.		                                 D. A-rap.
Câu 35: Kênh đào nào ở Tây Nam Á rút ngắn con đường giao thông hàng hải quốc tế giữa châu Á và châu Âu?
A. Kênh Xuy-ê.	                                          B. Kênh Pa-na-ma.
C. Tất cả đều đúng.			           D. Tất cả đều sai.
Câu 36: Các miền địa hình của khu vực Tây Nam Á từ đông bắc xuống tây nam lần lượt là?
A. Các dãy núi cao; đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap.
B. Đồng bằng Lưỡng Hà; sơn nguyên A – rap; các dãy núi cao.
C. Sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà; các dãy núi cao.
D. Các dãy núi cao; sơn nguyên A – rap; đồng bằng Lưỡng Hà.
Câu 37: Các mỏ dầu của khu vực Tây Nam Á phân bố chủ yếu ở đâu?
A. Phía bắc khu vực.
B. Ven biển phía nam.
C. Ven vịnh Pec – xích.
D. Ven biển Địa Trung Hải.
Câu 38: Những khó khăn ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực Tây Nam Á? ( Thông hiểu )
A. Điều kiện tự nhiên không thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội.
B. Chính trị không ổn định.
C. Cả A và B đều sai.
D. Cả A và B đều đúng.
Câu 39: Nam Á tiếp giáp với những khu vực nào của châu Á?
A. Đông Nam Á.
B. Trung Á.
C. Tây Nam Á.
D. Cả 3 khu vực trên.
Câu 40: Nam Á có mấy dạng địa hình khác nhau?
 A. 2                                                     B. 3
 C. 4                                                      D. 5
Câu 41: Gió mùa mùa hạ của khu vực Nam Á có hướng?
A. Tây Bắc.
B. Đông Bắc.
C. Tây Nam.
D. Đông Nam.
Câu 42 : Nam Á có các hệ thống sông lớn?
 A. Sông Ấn, sông Hằng, sông Mê-Công.
B. Sông Ấn, sông Hằng, sông Ơ-phrát.
C. Sông Ấn, sông Hằng, sông Trường Giang.
 D. Sông Ấn, sông Hằng, sông Bra-ma-pút.
Câu 43 : Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự phân bố mưa không đều ở khu vực Nam Á? ( Thông hiểu )
 A. Địa hình kết hợp với các dòng biển lạnh.
 B. Địa hình kết hợp với gió mùa.
 C. Địa hình kết hợp với các dòng biển nóng.
 D. Vị trí gần hay xa biển.
Câu 44: Nam Á là khu vực có mật độ dân số thứ mấy của châu Á?
 A. 1                                                      B. 2
 C. 3                                                      D. 4
Câu 45: Dân cư Nam Á chủ yếu theo tôn giáo nào?
 A. Ấn Độ giáo và Hồi giáo.
 B. Ấn Độ giáo và Ki-tô-giáo.
 C. Ấn Độ giáo và Phật giáo.
 D. Phật giáo và Hồi giáo.
Câu 46: Trước đây các nước Nam Á bị đế quốc nào xâm chiếm?
 A. Đế quốc Pháp.
 B. Đế quốc Mĩ.
 C. Đế quốc Anh.
 D. Đế quốc Tây Ban Nha.
Câu 47: Quốc gia phát triển nhất Nam Á?
A. Ấn Độ.
B. Nê-pan.
C. Băng-la-det.
D. Pa-kit-tan.
Câu 48: Hoạt động kinh tế chủ yếu của hầu hết các nước trong khu vực Nam Á?
A. Dịch vụ
B. Công nghiệp
C. Nông nghiệp
D. Khai thác dầu mỏ
Câu 49: Đông Á gồm mấy bộ phận?
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
Câu 50: Phần hải đảo của Đông Á chịu những thiên tai nào?
A. Bão tuyết.
B. Động đất, núi lửa.
C. Lốc xoáy.
D. Hạn hán kéo dài.
Câu 51: Cảnh quan chủ yếu của nửa phía tây phần đất liền Đông Á?
A. Rừng lá kim và rừng hỗn hợp.
B. Rừng là kim.
C. Xavan cây bụi.
D. Thảo nguyên khô, hoang mạc và bán hoang mạc.
Câu 52: Ngọn núi Phú Sĩ là biểu tượng của quốc gia nào ở Đông Á?
A. Trung Quốc.
B. Ấn Độ.
C. Hàn Quốc.
D. Nhật Bản.
Câu 53: Đông Á là khu vực có số dân đứng thứ mấy của châu Á?
A. 1                                                    B. 2
C. 3                                                    D. 4
Câu 54: Quốc gia có số dân đông nhất Đông Á?
A. Nhật Bản.
B. Trung Quốc. 
C. Hàn Quốc.
D. Triều Tiên.
Câu 55: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm phát triển kinh tế của các quốc gia và vùng lãnh thổ Đông Á?
A. Phát triển nhanh và duy trì tốc độ tăng trưởng cao.
B. Quá trình phát triển từ sản xuất thay thế hàng nhập khẩu đến sản xuất để xuất khẩu.
C. Có nền kinh tế đang phát triển, sản xuất nông nghiệp vẫn là chủ yếu.
D. Các nước phát triển mạnh: Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc.



